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TP. Hồ Chí Minh, ngày  31     tháng   12     năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công nhận Tốt nghiệp đại học cho Sinh viên hệ Chính quy 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thuộc Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của  Giám đốc Đại học 

Quốc gia TP.HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đại học thành viên 

và khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; 

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-ĐHCNTT-CTSV, ngày 27 tháng 04 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc sử dụng điểm rèn luyện để xếp loại tốt 

nghiệp cho sinh viên hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-ĐHCNTT, ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại 

học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin; 

Căn cứ Biên bản họp xét tốt nghiệp đợt 18 năm 2019, ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng xét tốt nghiệp;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp cho 63 sinh viên hệ đào tạo Đại học Chính quy đợt 18 

năm 2019 (theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Văn phòng các Chương trình Đặc biệt, 

các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐTĐH (Ta). 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Vũ Đức Lung 
 



NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Đoàn Lê Ngọc Bảo 13520046 26-10-1995 Bình Định Nam 6.74 76 Trung bình Khá

2 Nguyễn Văn Cảnh 12520034 15-3-1993 Hà Nội Nam 7.38 73 Khá

3 Lê Hoàng Duy 14520215 04-02-1996 Bình Định Nam 7.9 65 Khá

4 Dương Tấn Kiệt 14520440 18-8-1996 An Giang Nam 7.55 65 Khá

5 Phạm Ngọc Linh 12520228 25-10-1993 Tây Ninh Nam 7.28 74 Khá

6 Lê Xuân Long 14520485 29-4-1996 Bình Định Nam 7.8 69 Khá

7 Tăng Hoàng Phong 12520316 13-5-1994 Quảng Nam Nam 7.11 69 Khá

8 Lê Minh Phú 13520629 27-9-1995 Hồ Chí Minh Nam 6.99 61 Trung bình Khá

9 Phùng Vĩnh Sâm 14520754 20-11-1996  Hồ Chí Minh Nam 7.5 52 Khá

10 Bùi Ngọc Tài 12520365 09-01-1994 Lâm Đồng Nam 6.84 77 Trung bình Khá

(Đính kèm Quyết định số: 960/QĐ-ĐHCNTT, ngày 31 tháng 12 năm 2019)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 18 NĂM 2019

Loại hình đào tạo: Chính quy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

11 Nguyễn Vũ Hoàng Thi 14520861 17-10-1996 Kon Tum Nam 7.69 76 Khá

12 Võ Kỳ Thoại 12520420 28-7-1994 Bến Tre Nam 6.94 65 Trung bình Khá

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Chống Nhật Cường 14520101 28-02-1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 7.88 80 Khá

2 Đặng Quốc Cường 14520102 06-7-1996 Bình Định Nam 7.29 56 Khá

3 Nguyễn Trần Đình Nguyên 14520603 23-11-1995  Hồ Chí Minh Nam 7.87 69 Khá

4 Nguyễn Minh Nhật 14520632 29-11-1996 Đồng Nai Nam 7.91 78 Khá

5 Lê Văn Quế 14520744 28-01-1996 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 7.29 78 Khá

6 Nguyễn Văn Thắng 14520827 18-6-1996 Quảng Ngãi Nam 6.97 73 Trung bình Khá

7 Phạm Ngọc Tuấn 13520991 10-3-1995 Quảng Trị Nam 7.15 72 Khá

8 Lê Quốc Tường 14521062 12-6-1996  Hồ Chí Minh Nam 7.53 66 Khá

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Phan Việt Anh 14520033 28-10-1996 Tp.HCM Nam 7.41 80 Khá

2 Diệp Đăng Khoa 15520368 01-01-1997 Bạc Liêu Nam 8.28 89 Giỏi

3 Trần Kim Liên 15520418 01-01-1996 Bà Rịa-Vũng Tàu Nữ 7.48 89 Khá

NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
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STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

4 Nguyễn Trịnh Thảo Ly 12520637 02-11-1994 Kiên Giang Nữ 6.84 72 Trung bình Khá

5 Trần Chí Nam 14520564 05-5-1996 Quảng Nam Nam 7.36 74 Khá

6 Nguyễn Đình Minh Nhật 12520884 01-01-1993 Đắk Lắk Nam 6.57 67 Trung bình Khá

7 Nguyễn Văn Vương 11520698 07-5-1992 Quảng Trị Nam 6.25 58 Trung bình Khá

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Lê Huỳnh Tuấn Anh 14520018 19-01-1996 Tp.HCM Nam 6.93 67 Trung bình Khá

2 Đỗ Thanh Hải 14520241 09-11-1996 Lâm Đồng Nam 6.86 62 Trung bình Khá

3 Nguyễn Thị Anh Nga 14520570 25-5-1996 Lâm Đồng Nữ 6.86 76 Trung bình Khá

4 Nguyễn Trọng Nghĩa 13520543 21-11-1995 Đồng Nai Nam 7.26 70 Khá

5 Hồ Hồng Như 14520639 21-01-1996 Trà Vinh Nữ 7.31 70 Khá

6 Nguyễn Vĩnh Tiến 14520945 17-8-1996 Long An Nam 6.9 71 Trung bình Khá

NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Lê Xuân Công 14520099 24-4-1996 Nghệ An Nam 7.15 75 Khá

2 Nguyễn Quan Đạo 15520096 20-12-1997 Bình Định Nam 8.21 83 Giỏi

3 Phạm Thị Dung 13520121 09-9-1995 An Giang Nữ 7.3 80 Khá

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
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STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

4 Cao Thị Yến Khoa 15520366 12-11-1997 Vĩnh Long Nữ 8.39 86 Giỏi

5 Tống Duy Ngọc 12520288 15-4-1994 Minh Hải Nam 7.38 76 Khá

6 Phạm Văn Nhu 14520642 24-10-1995 Nam Định Nam 6.85 66 Trung bình Khá

7 Nguyễn Tuấn Phương 13520661 26-8-1995 Khánh Hòa Nam 6.66 74 Trung bình Khá

8 Huỳnh Thanh Sang 14520756 25-9-1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 6.81 62 Trung bình Khá

9 Nguyễn Đức Thông 14520901 03-9-1996 Trà Vinh Nam 7.34 68 Khá

10 Trương Kiếm Ngọc Trâm 14520988 27-11-1996 Lâm Đồng Nữ 7.87 80 Khá

11 Lâm Minh Trí 12520454 26-5-1994 Bến Tre Nam 6.71 67 Trung bình Khá

NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Đoàn Thành An 14520003 19-4-1995 Lâm Đồng Nam 6.69 68 Trung bình Khá

2 Nguyễn Quốc Chí 14520084 22-10-1996 TP. Hồ Chí Minh Nam 7.5 71 Khá

3 Đào Duy Kha 13520377 10-10-1995 Bình Định Nam 7.17 74 Khá

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Trần Công Lập 15520415 14-9-1997 Tây Ninh Nam 7.88 76.75 Khá

2 Trần Công Luận 15520456 15-9-1997 Tây Ninh Nam 7.81 79.75 Khá

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
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STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

3 Cáp Hữu Trần Sang 15520716 19-5-1997 Đồng Nai Nam 7.00 80.25 Khá

4
Nguyễn Trần 

Trường
Thành 13520792 26-4-1995 HCM Nam 6.79 74.80 Trung bình Khá

5 Lâm Thành Trung 13520946 25-12-1992 Hà Tĩnh Nam 7.08 62.83 Khá

6 Trần Ngọc Khánh Vinh 15521019 02-7-1997 Long An Nam 6.78 76.50 Trung bình Khá

STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Huỳnh Mai Minh Hiếu 15520222 30-8-1997 An Giang Nam 7.19 79 Khá

2 Lương Phước Sang 13520694 14-5-1995 Quảng Nam- Đà Nẵng Nam 6.71 66 Trung bình Khá

3 Nguyễn Khánh Toàn 15520902 05-11-1997 Phú Yên Nam 7.89 76 Khá

4 Nguyễn Thế Toàn 15520903 19-12-1993 Bình Thuận Nam 7.17 58 Khá

5 Nguyễn Đức Vũ Trường 15520951 11-12-1996 Bình Thuận Nam 7.79 78 Khá

6 Huỳnh Ngọc Vinh 13521040 02-12-1994 Đà Nẵng Nam 6.98 63 Trung bình Khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Võ Ngô Trung Nghĩa 14520583 16-8-1996 Bến Tre Nam 6.89 72.20 Trung bình khá

STT Họ và tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN- CHƢƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM - CHẤT LƢỢNG CAO
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STT Họ và Tên MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Ngô Đức Đạt 13520188 01-8-1994 Đồng Nai Nam 7.05 69 Khá

2 Vũ Văn Hiếu 14520296 13-7-1995 Hải Phòng Nam 7.17 64 Khá
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